
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

09/GP-UBND 02/03/2020 Cho Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nghĩa được phép khai thác đất làm vật liệu san lấp ở khu vực có dự án đầu tư xây 

dựng công trình quy hoạch khu dân cư giai đoạn 2020-2025 tại Núi Trái, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn 

Trần Châu

24/BC-UBND 02/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và số 117/2013/NĐ-

CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019

Phan Cao Thắng

32/TB-UBND 02/03/2020 Nghỉ hưu đối với ông Trần Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định Hồ Quốc Dũng

33/TB-UBND 02/03/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng  tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt 

động của Trung tâm Phục vụ  hành chính công tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Nguyễn Thái Bình

45/BCĐ-UBND 02/03/2020 Phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn, cơ quan, đơn vị cho các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh Bình Định để chỉ đạo, kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nguyễn Tuấn Thanh

625/QĐ-UBND 02/03/2020 Bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ 

chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phan Cao Thắng

626/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội 2 Nguyễn Phi Long

627/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 Nguyễn Phi Long

628/QĐ-UBND 02/03/2020 Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2019 và chuyển nguồn kinh phí sang năm 2020 đối với khoản kinh phí Trung 

ương bổ sung có mục tiêu cấp cho Sở Nội vụ

Phan Cao Thắng

629/QĐ-UBND 02/03/2020 Chuyển tạm ứng thành cấp phát năm 2020 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí Trần Châu

630/QĐ-UBND 02/03/2020 Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ các dự án, kế hoạch liên kết do UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Định Trần Châu

631/QĐ-UBND 02/03/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân Kiều (người ủy quyền là ông Nguyễn Ty và bà Nguyễn Thị Loan), địa chỉ: 

Tổ 7, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (Lần hai)

Trần Châu

632/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt kế hoạch chi trả nợ gốc, lãi, phí và chi phí các khoản vay của chính quyền địa phương năm 2020 Phan Cao Thắng

633/QĐ-UBND 02/03/2020 Chuyển tạm ứng thành cấp phát năm 2020 đối với kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ                        

Trần Châu

634/QĐ-UBND 02/03/2020 Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò và Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại sông Kim Sơn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tường Duy

Trần Châu

635/QĐ-UBND 02/03/2020 Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò và Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại sông Kim Sơn, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn của Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phú Khang

Trần Châu

636/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước của Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước

Trần Châu

637/QĐ-UBND 02/03/2020 Khen thưởng thành tích công tác các tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

638/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, GPMB đối với dự án Nghĩa trang Bình Định An Viên tại phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2)

Trần Châu

639/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, GPMB đối với công trình: Khu nghĩa địa, cải táng Cát Nhơn – Cát 

Hưng, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội

Trần Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 02/03/2020

Số: 02/03/2020



640/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất ở cụ thể để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Nhà ở xã 

hội, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

641/QĐ-UBND 02/03/2020 Bổ sung Phương án thành lập cơ sở cách ly y tế, áp dụng biện pháp và cưỡng chế cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

642/QĐ-UBND 02/03/2020 Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn (bà Mai Thị Mộng Điệp) Hồ Quốc Dũng

643/QĐ-UBND 02/03/2020 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (ông Nguyễn Công Sơn) Hồ Quốc Dũng

644/QĐ-UBND 02/03/2020 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (ông Nguyễn Hữu Hà) Hồ Quốc Dũng

645/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường trục huyện lỵ Vĩnh Thạnh (Đoạn từ Trường 

THPT Vĩnh Thạnh đến cầu Hà Rơn).

Phan Cao Thắng

646/QĐ-UBND 02/03/2020 Công nhận Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Nguyễn Tuấn Thanh

647/QĐ-UBND 02/03/2020 Điều chuyển xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác của UBND huyện An Lão  Phan Cao Thắng

648/QĐ-UBND 02/03/2020 Công nhận Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Vân Canh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Nguyễn Tuấn Thanh

649/QĐ-UBND 02/03/2020 Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 

2019 của Trường Cao đẳng Bình Định 

Nguyễn Tuấn Thanh

650/QĐ-UBND 02/03/2020 Công nhận Ban Chấp hành Hội đông y thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2019-2024 Nguyễn Tuấn Thanh

651/QĐ-UBND 02/03/2020 Thu hồi xe ô tô mang biển kiểm soát 77A-001.24 của Sở Tài chính để bố trí cho Tỉnh đoàn Bình Định quản lý, sử dụng 

phục vụ công tác chung  

Phan Cao Thắng

652/QĐ-UBND 02/03/2020 Điều chỉnh nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng công tác GPMB xây dựng dự án tại 

Khu A3 thuộc Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn 

Trần Châu

653/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại Khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy 

Nhơn, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

654/QĐ-UBND 02/03/2020 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại 

tại khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

655/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt đơn giá đất ở công bố bình quân để làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Minh Hoàng theo đề 

nghị của cơ quan thanh tra

Trần Châu

656/QĐ-UBND 02/03/2020 Cho Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định thuê đất để xây dựng dự án Công viên sáng tạo TMA 

tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (đợt 3)

Trần Châu

657/QĐ-UBND 02/03/2020 Điều chỉnh tên danh mục dự án thuộc kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 Nguyễn Tuấn Thanh

658/QĐ-UBND 02/03/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

1133/UBND-KT 02/03/2020 Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của Công ty CP Khoáng sản Bình Định để thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), 

đoạn Cát Tiến - Đề Gi

Phan Cao Thắng

1134/UBND-TH 02/03/2020 Báo cáo theo Biểu số 02/ĐP-TT kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Phan Cao Thắng

1135/UBND-KT 02/03/2020 Triển khai thực hiện mở dải phân cách trên tuyến Quốc lộ 19 mới theo quy hoạch Phan Cao Thắng

1136/UBND-NC 02/03/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Thủy

1137/UBND-NC 02/03/2020 Hợp đồng lao động tại Chi cục Quản lý đất đai Phan Cao Thắng

1138/UBND-KT 02/03/2020 Chủ trương bàn giao các hạng mục công trình thi công hoàn thành thuộc dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải 

tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1139/UBND-VX 02/03/2020 Tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Văn bản số 453/BKHCN-HVKHCN của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

Phạm Văn Thủy

1140/UBND-NC 02/03/2020 Tiếp nhận nhân viên phái cử thành phố Izumisano, Nhật Bản Trần Châu



1141/UBND-TH 02/03/2020 Chủ trương mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hoài Ân Phan Cao Thắng

1142/UBND-KT 02/03/2020 Thực hiện Văn bản số 785/BTNMT-TNN ngày 20/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Châu

1143/UBND-KT 02/03/2020 Một số nội dung liên quan đến việc chồng lấn đất tại Sân bay Phù Cát Trần Châu

1144/UBND-KT 02/03/2020 Quyết toán khoản chi trả lương cho 02 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong 2018 của Chi cục Thủy lợi Trần Châu

1145/UBND-TH 02/03/2020 Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu Trần Châu

1146/UBND-NC 02/03/2020 Đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh Bình Định năm 2020 Hồ Quốc Dũng

1147/UBND-KT 02/03/2020 Đề xuất bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, GPMB dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ 

thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh

Trần Châu

1148/UBND

-TTTHCB

02/03/2020 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Phan Cao Thắng

1149/UBND-TH 02/03/2020 Thống nhất đề xuất hoàn trả các nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu và Chương trình MTQG năm 2019 đã 

giao cho Ban Dân tộc

Trần Châu

1150/UBND-TH 02/03/2020 Rà soát tiêu chí để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất số 72B 

đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1151/UBND-TH 02/03/2020 Rà soát tiêu chí để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu tái định cư 

Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1152/UBND-TH 02/03/2020 Rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trần Châu

1153/UBND-TH 02/03/2020 Xây dựng Kế hoạch đón tiếp và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thái Bình

1154/UBND-NC 02/03/2020 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn Hồ Quốc Dũng

1155/UBND-NC 02/03/2020 Về nhân sự Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh Hồ Quốc Dũng

1156/UBND-NC 02/03/2020 Chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng và Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Hồ Quốc Dũng

1157/UBND-VX 02/03/2020 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ Trần Trọng Triêm

1158/UBND-VX 02/03/2020 Thực hiện góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí 

thư

Trần Trọng Triêm

1159/UBND-VX 02/03/2020 Đề xuất việc thông tin truyên truyền “Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2020” trên địa bàn tỉnh Trần Trọng Triêm

1160/UBND-KT 02/03/2020 Tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 

2021-2025 (gửi địa phương)

Trần Trọng Triêm

1161/UBND-KT 02/03/2020 Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường Nguyễn Thái Bình

1162/UBND-KT 02/03/2020 Tổng hợp, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng 

cạn trên địa bàn tỉnh 

Trần Trọng Triêm

1163/UBND-TH 02/03/2020 Góp ý dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm Nguyễn Thái Bình

1164/UBND-KT 02/03/2020 Đề xuất bàn giao quản lý khai thác đoạn tuyến từ Km0-Km7+447,57 thuộc Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường qua các 

di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặt biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1)

Trần Trọng Triêm

1165/UBND-TH 02/03/2020 Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 Nguyễn Thái Bình

1166/UBND-KT 02/03/2020 Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán Trần Trọng Triêm

1167/UBND-KT 02/03/2020 Tham gia góp ý Danh mục BMNN trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Trần Trọng Triêm

1168/UBND-VX 02/03/2020 Đề xuất việc hợp đồng lao động người nước ngoài làm việc cho Trường Đại học Quang Trung Trần Trọng Triêm

1169/UBND-VX 02/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh



1170/UBND-VX 02/03/2020 Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Trần Trọng Triêm

1171/UBND-TH 02/03/2020 Thanh toán cho các dự án đối ứng ODA từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 (đợt 2) Phan Cao Thắng

1172/UBND-NC 02/03/2020 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP Nguyễn Thái Bình

1173/UBND-NC 02/03/2020 Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Phan Cao Thắng

1174/UBND-NC 02/03/2020 Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ Phan Cao Thắng

1175/UBND-NC 02/03/2020 Đề xuất kinh phí để chi trả lương cho viên chức Nguyễn Thái Bình

1176/UBND-NC 02/03/2020 Đề xuất hợp đồng nhân viên lái xe theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Nguyễn Thái Bình

1177/UBND-KT 02/03/2020 Cử đại diện tham gia Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

Hồ Quốc Dũng

1178/UBND-TH 02/03/2020 Giải quyết quyết trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Võ Thị Mười Trần Châu

1179/UBND-KT 02/03/2020 Kinh phí thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh Trần Châu

1180/UBND-KT 02/03/2020 Báo cáo, tổng hợp các nội dung liên quan đến việc rà soát các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc do các cơ quan, tổ 

chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã tự phân phối, bố trí đất cho cán bộ, nhân viên để sử dụng làm nhà ở trên địa 

bàn thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1181/UBND-KT 02/03/2020 Xử lý việc Công ty cổ phần chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định sử dụng đất không đúng mục đích tại xã Bình 

Thuận, huyện Tây Sơn

Trần Châu

1182/UBND-VX 02/03/2020 Bổ sung Trạm biến áp 250kVA thuộc công trình Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định Trần Trọng Triêm

1183/UBND-NC 02/03/2020 Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ Nguyễn Thái Bình

1184/UBND-KT 02/03/2020 Đề xuất phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Nguyễn Thái Bình

1185/UBND-KT 02/03/2020 Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ dân và tháo dỡ công trình để thực hiện công trình khu dân cư phía Bắc 

đường Đống Đa, phường Thị Nại (đợt 4)

Phan Cao Thắng

1186/UBND

-KSTT

02/03/2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phan Cao Thắng

1187/UBND-KT 02/03/2020 Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng Trần Châu

1188/UBND-KT 02/03/2020 Thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án: Khu phức hợp Văn phòng, khách sạn và căn hộ số 01, đường 

Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

1189/UBND-NC 02/03/2020 Tiếp thu, giải trình ý kiến của Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương về Đề án thành lập Thị xã Hoài Nhơn và các phường 

thuộc thị xã Hoài Nhơn

Phan Cao Thắng

1748/TTr-BCSĐ 02/03/2020 Xin chủ trương về địa điểm, quy mô và thiết kế - dự toán kinh phí xây dựng Đền thờ Nguyễn Trung Trực Hồ Quốc Dũng

1749-TTr/BCSĐ 02/03/2020 Xin ý kiến về nội dung ý tưởng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn Phan Cao Thắng

1750-TTr/BCSĐ 02/03/2020 Xin ý kiến nội dung dự án Cầu Hải Giang - Nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến Khu du lịch Hải Giang Merry 

Land

Phan Cao Thắng


